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10 ĐỀ THI HK1 MÔN CÔNG NGHỆ 6 NĂM 2020 

1. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 1 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THỌ 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1. Nêu nguồn gốc và tính chất của vải sợi pha?  

Câu 2. Hãy nêu chức năng của trang phục? 

Câu 3. Hãy nêu qui trình thực hiện cắm hoa? 

Câu 4. Em phải làm gì để giữ nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?  

ĐÁP ÁN 

Câu 1: Nguồn gốc về tính chất của vải sợi pha?   

+ Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha, bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều loại sợi khác nhau 

để tạo thành sợi dệt. 

+ Vải sợi pha thường có những ưu điểm của các loại sợi thành phần. 

Câu 2: Chức năng của trang phục?    

+ Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường. 

+ Làm đẹp con người trong mọi hoạt động. 

Câu 3: Qui trình thực hiện cắm hoa? 

+ Lựa chọn hoa, lá, bình cắm hoa và dạng cắm hoa. 

+ Cắt cành và cắm các cành chính trước. Sau đó cắt các cành phụ, cắm xen vào cành chính, 

điểm thêm hoa, lá. Đặt bình hoa vào vị trí cần trang trí. 

Câu 4: Em phải làm gì để giữ nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? 

+ Cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, các đồ 

vật sau khi sử dụng để đúng nơi qui định, không nhổ bậy, không vứt rác bừa bãi… 
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+ Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở, quét dọn trong phòng và xung quanh nhà, lau 

nhà , lau bụi trên đồ đạc, cửa, đổ rác đúng nơi qui định. Và phải làm thường xuyên sẽ  mất ít 

thời gian và hiệu quả tốt hơn. 

2. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 2 

TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I- Trắc nghiệm:  

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm: 

Câu 1: Loại vải nào sau đây khi đốt tro bóp không tan? 

A.vải sợi thiên nhiên                                    B.vải sợi tổng hợp 

C.vải cotton                                                 D.vải tơ tằm 

Câu 2:Vải nào bị cứng lại trong nước? 

A. vải sợi nhân tạo                                      B.vải sợi tổng hợp 

C. vải sợi thiên nhiên                                 D.vải tơ tằm 

Câu 3: Khi lựa chọn chỗ nghỉ ngơi em cần lựa chọn đảm bảo tiêu chí nào? 

A. yên tĩnh       B. trang nghiêm       C. sắp xếp thật ít đồ đạc     D. ồn ào 

Câu 4 : Khi sắp xếp đồ đạc trong căn phòng có diện tích hẹp cần chú ý 

A. không cần sắp xếp,chừa lối đi        

B. sắp xếp đồ đạc hợp lý,không chừa lối đi 

C. không cần sắp xếp,không chừa lối đi          

D. sắp xếp đồ đạc hợp lý,chừa lối đi 

Câu 5: Sau khi sử dụng đồ dùng xong em nên làm gì? 

A. cất vào nơi đã quy định sẵn                      B. tiện đâu em để đó 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

 

 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 3 

 
 

 

C. không cần cất giữ                                      D. cất vào một ví trí bất kỳ trong nhà 

Câu 6: Công dụng của rèm cửa? 

A. tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà                         B. tạo vẻ râm mát cho ngôi nhà 

C. tác dụng che khuất                                  D. cả A, B, C đều đúng 

II- Tự luận:  

Câu 1: Nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người và cách phân chia các khu vực 

chính của nhà ở ?  

Câu 2: Em cần làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp? 

Câu 3: Trình bày quy trình cắm hoa đúng kỹ thuật?  

ĐÁP ÁN 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B A A D A D 

II- Tự luận 

Câu  Đáp án 

Câu 1 +Vai trò của nhà ở với đời sống 

- Là nơi trú  ngụ của con người 

- Bảo vệ con người tránh những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên và 

xã hội 

- Là nơi đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của con người. 

+ Cách phân chia các khu vực chính trong nhà 

- Chỗ sinh hoạt chung, tiếp khách 

- Chỗ thờ cúng 

- Chỗ ngủ, nghỉ 

- Khu vực bếp và chỗ ăn uống 

- Khu vệ sinh 
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- Chỗ để xe 

Câu 2 - Mỗi người cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: Giữ vệ sinh cá 

nhân, gấp chăn gối gọn gàng, không vứt rác bừa bãi, … 

- Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở: quét dọn nhà cửa, lau 

chùi, sắp xếp lại đồ đạc… 

Câu 3 - Lựa chọn hoa, lá, bình cắm hoa, dạng cắm sao cho phù hợp. 

- Cắt cành và cắm các cành chính trước. 

- Cắt các cành phụ có độ dài khác nhau cắm xen vào cành chính và 

che khuất miêng bình, điểm thêm hoa, lá. 

- Đặt bình hoa vào vị trí cần trang trí. 

3. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 3 

TRƯỜNG PTDTNT THCS NINH SƠN 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

A/ TRẮC NGHIỆM: 

Chọn phương án đúng nhất của mỗi câu: 

Câu 1: Khi lao động mồ hôi ra nhiều lại dễ bẩn vì vậy nên mặc trang phục gì: 

A. Quần áo màu sáng, sợi tổng hợp kiểu may bó sát người 

        B. Quần áo vải bông, màu sẩm, may cầu kỳ giày cao gót 

        C. Quần áo kiểu sợi bông, màu sẫm, may đơn giản, đi dép thấp      

       D. Quần áo kiểu may đơn giản, vải màu sáng 

Câu 2: Tác dụng của khẩu trang. 

A. Bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người  

B.Bảo vệ sức khỏe cho mọi người 
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C.Không có tác dung bảo vệ gì cả 

D. Bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân minh  

Câu 3:  Vai trò của nhà ở là? 

         A. Bảo vệ con người tránh tác hại thiên nhiên  

         B. Bảo vệ con người tránh tác hại thiên nhiên và xã hội 

         C.Bảo vệ hoạt động của con người.     

         D. Bảo vệ con người tránh tác hại môi trường       

Câu 4: Khi trang trí cây cảnh cần chú ý điều gì ? 

    A. Chậu phù hợp với cây, chậu cây phù hợp với vị trí cần trang trí. 

    B. Trang trí nhiều cây cảnh trong phòng ngủ. 

    C. Trang trí một chậu cây to trên kệ tủ. 

         D. Tốn công chăm sóc, mất rất nhiều thời gian. 

Cầu 5: Hoa khô có nguồn gốc được làm từ ? 

A. Giấy                                                 B. Nhựa           

        C. Hoa khô                  D. Giấy, nhựa              

Câu 6: Cần phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì : 

    A. Để mọi thành viên trong gia đình sống mạnh khoẻ, tăng vẻ đẹp cho nhà ở. 

    B. Để khách có cảm giác khó chịu, không thiện cảm với chủ nhân. 

    C. Có nếp sống không lành mạnh . 

   D. Cảm giác khó chịu, làm việc không hiệu quả    

   E . Cả  ý trên đều đúng  

Câu 7: Vai trò của trang phục: 

          A. Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. 

B. Bảo vệ con người tránh nhưng tác hại của thiên nhiên. 

C. Cả 3 ý trên 

D. Bảo vệ con người tránh những ảnh hưởng xấu môi trường. 
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Câu 8. Mặc đẹp là : 

A. Cả 3 ý trên  

B. Mặc phù hợp với lứa tuổi hoàn cảnh sống. 

C. Mặc giản dị. Biết cách ứng xử khéo léo 

D. Mặc mốt quân áo đắc tiền. 

B. TỰ LUẬN:(6đ) 

Câu 1. Trang phục là gì? Cách phân chia loại trang phục?  

Câu 2. Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp? Theo em làm thế nào để có lớp học, 

phòng ở sạch sẽ ngăn nắp? Là học sinh trong trường PTDTNT em phải làm gì để góp phần 

trường em xanh, sạch, đẹp? 

Câu 3. Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? 

ĐÁP ÁN 

A. TRẮC NGHIỆM 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đ/A C A B A C E C A 

B. TỰ LUẬN  

Đáp án 

 

Câu 1 : Trang phục là gì? Cách phân chia loại trang phục?  

- Trang phục: Bao gồm các loại áo quần và một số vật dụng khác đi kèm như: mũ, giày, 

tất, khăn quàng…trong đó áo quần là vật dụng quan trọng nhất.   

-  Có 4 loại trang phục:  

+ Theo thời tiết: Trang phục mùa lạnh, trang phục mùa nóng. 

+ Theo công dụng: Trang phục lễ hội, đồng phục, trang phục thể thao… 

+ Theo lứa tuổi: Trang phục trẻ em, trang phục người đứng tuổi.  

+ Theo giới tính: Trang phục nam, trang phục nữ 
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Câu 2 : Nêu được vì sao phải giữ gin nhà ở sạch sẽ ngăn nắp . Liên hệ được trách 

nhiệm cũa bản thân trong việc giữ gìn trường lớp, phòng ở sạch sẽ ngăn nắp 

* Nhà ở sạch sẽ ngăn nắp là nhà ở có môi trường sống luôn luôn sạch sẽ, điều đó khẳng 

định có sự chăm sóc và gìn giữ bởi bàn tay của con người.  

* Phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp vì: 

+ Vì nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp sẽ bảo đảm sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.  

+ Tiết kiệm thời gian khi tìm vật dụng.  

+ Làm tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà.  

HS tự liên hệ trường lớp 

Câu 3 : Nêu được ý nghĩa cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở 

- Làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên. 

- Làm cho nhà ở đẹp, mát mẻ hơn. 

- Góp phần làm sạch không khí. 

- Đem lại niềm vui, thư giãn cho con người sau những giờ lao động, học tập mệt mỏi 

4. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 4 

TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: Em hãy nêu khái niệm và chức năng của trang phục?  

Câu 2: Hãy kể tên một số đồ vật và hoa trong trang trí nhà ở? Em sẽ làm gì hằng ngày để 

chỗ ở của em luôn ngăn nắp, sạch đẹp?  

Câu 3: Vì sao vải sợi pha được sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay? Mặc đẹp có phụ 

thuộc vào kiểu mốt và trang phục đắt tiền không? 

Câu 4: Một bình cắm có đường kính lớn nhất D = 15 cm, chiều cao h = 10 cm. hãy tính độ dài 

các cành chính để cắm được một bình hoa đẹp và đúng nguyên tắc. 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

 

 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 8 

 
 

 

ĐÁP ÁN 

Câu Nội dung 

1 

 - Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác đi kèm như: 

mũ, giầy, tất, khăn quàng, trong đó quần áo là vật dụng quan trọng nhất. 

-  Chức năng của trang phục:  

+ Bảo vệ cơ thể tránh các tác hại của môi trường 

+ Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. 

2 

- Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở  

- Tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên 

- Làm trong sạch không khí  

- Đem lại niềm vui, nguồn thu nhập cho gia đình. 

- Những đồ vật dùng để trang trí nhà ở: Gương, rèm, mành, tranh ảnh. 

- Các loại hoa : Hoa hồng, hoa cúc, hoa tuylip, hoa phăng…. 

  Việc làm hằng ngày để chỗ ở luôn ngăn nắp, sạch đẹp: 

- Dọn dẹp, lau chùi thường xuyên  

- Các vật dụng sau khi dùng để lại đúng vị trí.  

-Trang trí một vài bức tranh hoặc một số đồ vật.  

- Trang trí bằng hoa.  

 

 

 

 

 

- Có những ưu điểm hơn hẳn vải sợi bông và vải sợi hóa học: bền, đẹp, dễ 

nhuộm màu, hút ẩm nhanh, mặc thoáng mát, giặt mau khô, ít nhàu nát, ít phải 

là. 

- Mặc đẹp không phụ thuộc vào kiểu mốt và giá tiền trang phục. Cái đẹp trong 

may mặc phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, công việc, may vừa vặn và biết ứng 

xử khéo léo. 

 

4 - Chiều dài cành chính   = 1,5(D + h) = 1,5(15 + 10) = 37.5cm 
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- Chiều dài cành chính thứ 2 = 2/3.37.5 = 25 cm 

- Chiểu dài cành chính thứ 3 = 2/3.25 =16.7 cm. 

5. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 5 

TRƯỜNG THCS LƯƠNG TẤN THỊNH 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1:   

a. Trang phục là gì?  

b. Hằng ngày đi học em thường mặc trang phục nào? Theo em trang phục đó có hợp với công 

việc của em hay không? Vì sao? 

Câu 2:  

a. Nêu chức năng của trang phục? 

b. Theo em thế nào là mặc đẹp? 

Câu 3: 

a. Tại sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? 

b. Là học sinh em cần phải làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? 

Câu 4: Nếu có một bình hoa vừa to vừa cao lớn và một bình hoa vừa thấp lại  vừa  to vừa 

phải thì em sẽ chọn bình hoa nào để trang trí cho bàn uống nước có kích thước vừa phải ở 

phòng khách trong nhà. Tại sao? 

ĐÁP ÁN 

Câu hỏi Nội dung 

Câu 1 

a.  Nêu khái niệm trang phục 

b. HS nêu và nhận xét được cách chọn trang phục đi học của bản 

thân. 
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Câu 2 

 

 

a.  Chức năng của trang phục: 

- Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường 

- Làm đẹp con người trong mọi hoạt động 

b. Mặc đẹp là sự phù hợp giữa trang phục với đặc điểm người mặc, 

phù hợp với hoàn cảnh xã hội và các ứng xử. 

Câu 3 

a.  Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp:  

    Nhà ở sạch sẽ ngăn nắp sẽ đảm bảo sức khỏe cho các thành viên 

trong gia đình, tiết kiệm thời gian khi tìm một vật dụng cần thiết và làm 

tăng vẻ đẹp cho nhà ở. 

- Liên hệ thực tế: Hs tự làm. 

( Lau chùi, quét dọn, sắp xếp đồ đạc, nhà cửa ngăn nắp, vệ sinh nơi ở, 

vệ sinh cá nhân......) 

Câu 4 

- Giải thích:  

- Khi chọn bình hoa thấp thì sẽ tạo ra không gian của bàn rộng hơn để 

người nói chuyện nhìn thấy nhau. Bình hoa thấp sẽ chiếm ít diện tích 

của bàn đỡ vướng. 

- Tránh bị đổ do gió; do va chạm; dễ vệ sinh bàn. 

6. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 6 

TRƯỜNG THCS BON PHẶNG 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

A. LÍ THUYẾT  

I. Phần trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào chữ cái của ý đúng nhất trong các câu sau đây.  

Câu 1: Vải sợi thiên nhiên có ưu điểm 
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   A. Bền, đẹp.                                                           B. Hút ẩm cao, thoáng mát. 

   C. Không nhàu.                                                      D. Giặt mau khô. 

Câu 2: Trang phục là 

   A. Áo, quần.                                                           B. Mũ, giày, tất. 

   C. Áo quần và các vật dụng đi kèm.                      D. Khăn quàng, dép. 

Câu 3: Vải sợi nhân tạo được lấy từ 

   A. Gỗ, tre, than đá.                                                B. Dầu mỏ, than đá. 

   C. Than đá, tre, nứa.                                              D. Gỗ, tre, nứa.                                                       

Câu 4: Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên nên chọn vải 

   A. Màu tối, sọc dọc.                                               B. Màu sáng, sọc ngang. 

   C. Màu sáng, sọc dọc.                                            D. Màu tối, sọc ngang. 

Câu 5: Bảo quản trang phục bao gồm các công việc 

   A. Giặt, phơi, là, cất giữ.                                        B. Giặt, cất giữ. 

   C. Là, cất giữ.                                                         D. Phơi, là, cất giữ. 

Câu 6: Để tiết kiệm tiền khi mua trang phục nên chọn 

   A. Rộng.                                                   B. Vừa và phù hợp.                                                 

   C. Rẻ tiền.                                                D. Sang trọng. 

Câu 7: Tính chất của vải sợi nhân tạo là: 

A. Có độ hút ẩm thấp.                

B. Tro bóp dễ tan. 

C. Độ hút ẩm cao,ít bị nhàu ,bị cứng trong nước. 

D. Cả B, C đều đúng. 

Câu 8: Có mấy loại trang phục: 

A. 3 loại 

B. 4 loại 

C. 5 loại 

D. 6 loại 

Câu 9: Những dụng cụ là( ủi)là: 

A. bàn là, bình phun nước, cầu là. C. bàn là. 
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B. bàn là, bình nước hoa, cầu là. D.Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 10: Vải sợi bông nên là ở nhiệt độ: 

A. >160°C                             B. <160°C                              

C. >120°C                             D. Tùy ý. 

Câu 11: Nhà ở thường chịu tác động trực tiếp của: 

A. Môi trường                                 B. Thiên nhiên. 

C. Hoạt động của con người.          D. Cả A,B,C đều đúng. 

Câu 12: Vì sao khi trang trí nhà ở bằng cây cảnh không nên bỏ cây cảnh trong phòng 

vào ban đêm: 

A.Vì cây thải ra khí oxi. 

B. Vì cây có thể chết. 

C.Vì cây thải ra khí cac-bô-nic. 

D.Cả A,B,C đều sai. 

II. Phần tự luận: 

Câu 1: Em hãy nêu cách phân loại trang phục. 

Câu 2:  

a. Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?  

b. Vì sao cây xanh có tác dụng làm trong sạch không khí? 

Câu 3: Tại sao cần phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Nêu các công việc cần làm để giữ 

gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? 

Câu 4: Tại sao cần phải cắm hoa trang trí nhà ở? 

B.THỰC HÀNH 

Vận dụng kiến thức đã học em cắm một lọ hoa theo ý thích của em. 

ĐÁP ÁN 

A. LÍ THUYẾT 

I. Phần trắc nghiệm:  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án B C D A A B C B A A D C 
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II. Phần  tự luận:  

Câu Đáp án phần lí thuyết 

 

 

Câu 1 

 

- Theo thời tiết: Trang phục mùa nóng, mùa lạnh. 

- Theo công dụng: Trang phục lao động, đồng phục, trang phục lễ 

hội... 

- Theo lứa tuổi: Trang phục trẻ em vả người lớn. 

- Theo giới tính: trang phục nam và nữ.      

 

 

 

 

Câu 2 

- Ý nghĩa cây cảnh và hoa:  

+ Giúp con người gần gũi với thiên nhiên. 

+ Làm trong sạch không khí 

+ Đem lại niềm vui cho con người. 

+ Tămg nguồn thu nhập nhiều gia đình. 

- Vì cây xanh nhờ có chất dịp lục dưới ánh sáng của mặt trời cây hút 

khí CO2 , 
 H2O nhả O2 làm trong sạch không khí. 

Câu 3 

* Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp giúp:  

- Đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. 

- Tiết kiệm thời gian khi tìm vật dụng cần thiết. 

- Thoải mái, dễ chịu. 

- Tăng vẽ đẹp cho nhà ở 

* Các công việc càn làm:  

- Thường xuyên dọn dẹp, lau chùi nhà ở 

- Sắp xếp đồ đạc hợp lí 

Câu 4 

- Cắm hoa trang trí nhà ở để tạo cho căn nhà thêm đẹp, mát mẻ, đem 

lại niềm vui cho con người,  

- Làm cho con người gần gũi với thiên nhiên, biết yêu và bảo vệ thiên 

nhiên. 

T.hành  Đáp án phần thực hành 

 

Tính đúng chiều dài của cành chính thứ nhất 

Tính đúng chiều dài của cành chính thứ hai 

Tính đúng chiều dài của cành chính thứ ba 
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Cắm đúng độ nghiêng của cành chính thứ nhất  

Cắm đúng độ nghiêng của cành chính thứ hai 

Cắm đúng độ nghiêng của cành chính thứ ba 

7. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 7 

Phòng GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: Nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người? 

Câu 2: Theo em cần phải làm gì để nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ ? 

Câu 3: Trang phục là gì?  Cách chọn vải để tạo cảm giác béo ra? 

Câu 4: Tranh ảnh và gương có công dụng như thế nào? Theo em cách chọn tranh ảnh và  

treo gương như thế nào là hợp lí?  

ĐÁP ÁN 

Câu 1: Vai trò của nhà ở đối với đời sống con người 

- Nhà ở là nơi trú ngụ của con người 

- Nhà ở là nơi bảo vệ con người tránh khỏi những tác hại do ảnh hưởng của thiên nhiên, môi 

trường 

- Nhà ở là nơi đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người 

Câu 2: Những việc cần làm để nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ 

- Mỗi người cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp, giữ vệ sinh cá nhân. . . 

- Công việc phải làm: quét dọn, lau chùi. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, đúng vị trí  

- Dọn dẹp nhà ở thường xuyên sẽ mất ít thời gian và có hiệu quả tốt hơn… 

Câu 3: Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác đi kèm như giầy, dép…. 

- Chọn vải tạo cảm giác béo ra 
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- Tạo cảm giác béo ra như lựa chọn vải màu trắng, vàng nhạt… 

- Mặt vải bóng, thô... 

- Kẻ sọc ngang, hoa to… 

Câu 4: Công dụng tranh ảnh, gương. 

- Tranh ảnh dùng trang trí nhà cửa sẽ làm đẹp cho ngôi nhà, tạo sự vui tươi, đầm ấm, thoải 

mái và dễ chịu. 

- Gương dùng để soi, trang trí và tạo vẻ đẹp cho căn phòng.  

 Cách chọn tranh ảnh: 

- Nội dung tranh ảnh tuỳ thuộc vào ý thích của chủ nhân và điều kiện kinh tế của gia đình. 

- Màu sắc của tranh ảnh phải phù hợp với màu sắc tường. (đồng bộ). 

- Tranh ảnh to không treo ở tường nhỏ, nhiều tranh nhỏ có thể ghép lại treo trên khoảng tường 

rộng. 

 Cách treo gương: 

- Gương treo trên tràng kỉ tạo cảm giác chiều sâu cho căn phòng. 

- Phòng nhỏ hẹp treo gương tạo cảm giác phòng rộng ra. 

8. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 8 

TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: Nêu nguồn gốc, tính chất vải sợi pha? 

Câu 2: Thế nào là trang phục đẹp? Nêu những công việc làm để bảo quản trang phục của bản 

thân và mọi người trong gia đình? 

Câu 3: Trình bày công dụng của tranh ảnh, gương, rèm cửa trong trang trí nhà ở?  

Câu 4: Vào buổi tối cuối tuần, Dung được mẹ chở đi dạo phố. Dung nhìn thấy có một số người 

phải sống dưới gầm cầu, ngủ ở hiên nhà người khác do không có nhà ở. Mẹ nói với Dung: 
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“Trong đời sống, nếu không có nhà ở thì cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn”. Em hãy chỉ 

tầm quan trọng của nhà ở đối với đời sống con người? 

Câu 5: Tại sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Hãy đề xuất những việc nên làm để giữ 

gìn nhà ở của gia đình em luôn sạch sẽ, ngăn nắp?  

Câu 6: Hương là học sinh lớp 6. Bạn có nước da trắng, khuôn mặt rất dễ thương và vóc dáng 

thấp nhưng bạn hơi mặc cảm vì thân hình bạn quá béo. Em hãy giúp bạn lựa chọn loại vải, 

màu sắc, hoa văn của vải và nói cho bạn biết bạn nên may trang phục hàng ngày như thế nào 

để tôn được những nét đẹp của bạn, đồng thời tạo cảm giác không bị béo? 

ĐÁP ÁN 

Câu Đáp án 

Câu 1 
 
 
 

 

Nguồn gốc vải sợi pha:  
- Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha. Sợi pha thường được sản xuất bằng 
cách kết hợp hai hoặc nhiều loại sợi khác nhau để tạo thành sợi pha. 
Tính chất vải sợi  pha: 
- Vải sợi pha thường có các ưu điểm của các loại sợi thành phần. 

Câu 2 
 
 
 
 
 

Trang phục đẹp: 
- Trang phục đẹp là trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể và hoạt động 
hàng ngày. 
- Trang phục đẹp là trang phục phù hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh xung quanh, 
môi trường và công việc. 
Những công việc làm để bảo quản trang phục của bản thân và mọi người 
trong gia đình:  
- Giặt sạch - phơi khô- là cho phẳng- cất giữ 

Câu 3 Công dụng của tranh ảnh: 
- Tranh ảnh thường dùng để trang trí tường nhà. Nếu biết cách trang trí tranh 
ảnh và bài trí sẽ tạo thêm sự vui mắt, duyên dáng cho căn phòng, tạo cảm 
giác thoải mái, dễ chịu. 
Công dụng của gương: 
- Gương dùng để soi và trang trí, tạo vẻ đẹp cho căn phòng. 
- Gương tạo cảm giác căn phòng rộng rãi và sáng hơn, do vậy rất cần đối với 
phòng nhỏ hẹp. 
Công dụng rèm cửa: 
- Rèm cửa tạo vẻ râm mát, có tác dụng che khuất và làm tăng vẻ đẹp cho căn 
nhà. 
 

Câu 4 Tầm quan trọng của nhà ở đối với đời sống con người:  
- Nhà ở là nơi trú ngụ, bảo vệ cho con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu 
của thiên nhiên như nắng, mưa, khói bụi….. 
- Nhà ở bảo vệ cho con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của xã hội 
như trộm, cướp……… 
- Nhà ở đáp ứng nhu cầu về vật chất, tinh thần của con người như ăn, uống, 
xem đài, đọc báo…….. 
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Câu 5 Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: 
- Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp sẽ đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia 
đình, tiết kiệm thời gian dọn dẹp hoặc tìm kiếm một vật dụng cần thiết và làm 
tăng vẻ đẹp cho nhà ở. 
 
Đề xuất những việc nên làm để giữ gìn nhà ở của gia đình em luôn sạch 
sẽ, ngăn nắp: 
- Thường xuyên quét sạch nền nhà, lau nhà, quét sân, lau chùi đồ đạc trong 
nhà, xếp gọn đồ đạc vào chỗ quy định sau khi sử dụng, không nhổ bậy, đổ 
rác đúng nơi quy định…. 

Câu 6 Để tôn được những nét đẹp của bạn Hương, đồng thời tạo cảm giác 

không bị béo. Em giúp bạn Hương lựa chọn vải, màu sắc, hoa văn phù 

hợp với vóc dáng của bạn: 

 - Chọn vải màu tối như màu nâu sẫm, hạt dẻ, xanh nước biển, màu đen…. 

mặt vải trơn, phẳng, mờ đục, kẻ sọc dọc, hoa văn có dạng sọc dọc, hoa 

nhỏ….. 

 - Kiểu may vừa sát cơ thể, tay thường hoặc tay chéo. 

9. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 9 

TRƯỜNG THCS THUẬN HƯNG 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: Rèm cửa, mành, gương có công dụng gì?  

Câu 2: Hãy nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở. 

Câu 3: Em hãy kể tên các loại hoa và cây cảnh dùng trong trang trí.  

Câu 4: Sử dụng trang phục như thế nào cho hợp lí? Khi đi lao động các em mặc như thế nào? 

Tại sao?  

ĐÁP ÁN 

Câu Đáp án 

1  
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- Gương:  

 + Dùng để soi và trang trí 

 + Tạo vẻ đẹp cho căn phòng.  

- Rèm cửa:  

 + Tạo vẻ râm mát, có tác dụng che khuất  

 + Làm tăng vẻ đẹp cho căn nhà.  

- Mành :  

 + Che bớt nắng, gió, che khuất  

 + Làm tăng vẻ đẹp cho căn phòng.  

2  

 
- Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa làm cho con người cảm thấy gần 

gũi với thiên nhiên  

- Làm cho căn phòng đẹp, mát mẻ hơn.  

- Cây cảnh góp phần làm trong sạch không khí. 

- Giúp con người thư giản sau những giờ lao động, học tập mệt nhọc.  

- Nghề trồng hoa và cây cảnh góp phần tăng thu nhập của gia đình.  

3  

 
- Các loại cây cảnh dùng trong trang trí:  

 + Cây có hoa: cây hoa lan, cây hoa sứ, cây cẩm tú cầu,…  

 + Cây chỉ có lá: Vạn niên thanh, cây tùng, trúc mây, dương xỉ, lưỡi hổ… 

 + Cây leo cho bóng mát: hoa giấy, ti gôn, hoàng anh,…  

- Các loại hoa dùng trong trang trí:  

 + Hoa tươi: hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ,…. 

 + Hoa khô: hoa hồng, hoa hướng dương, hoa thạch thảo,…. 

 +Hoa giả:hoa lan, hoa cẩm chướng, hoa sen,… 
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4  

 
- Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động 

- Sử dụng trang phục phù hợp với môi trường và công việc.  

- Khi tham gia lao động chúng ta nên mặc quần áo vải sợi bông  

- Vì vải sợi bông thoải mái, màu sẩm để khi làm việc dễ thấm mồ hôi, 

không sợ bẩn.  

- Ngoài ra cần chọn dép thấp hoặc giày bata để đi lại dễ dàng.  

10. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 6 số 10 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY THÌ 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: Màu sắc, hoa văn, chất liệu vải có ảnh hưởng như thế nào đến vóc dáng người mặc? 

Hãy nêu ví dụ. 

Câu 2: Nhà ở là gì? Vì sao em phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? 

Câu 3: Khi tiến hành cắm hoa trang trí cần phải hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản nào? 

Câu 4: Em hãy cho biết ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? Kể tên một số cây 

cảnh và hoa thường được dùng để trang trí (ít nhất 4 cây, hoa). 

ĐÁP ÁN 

CÂU ĐÁP ÁN 

1 

- Màu sắc, hoa văn, chất liệu của vải có thể làm cho người mặc gầy đi 

hoặc béo lên; cũng có thể làm cho họ duyên dáng xinh đẹp hơn hoặc 

buồn tẻ, kém hấp dẫn hơn 

VD:  
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- Người mập: nên chọn những vải có hoa văn sọc dọc, hoa nhỏ; mặt vải 

trơn, phẳng hoặc mờ đục; vải có màu tối như màu nâu sẫm, hạt dẻ, 

xanh nước biển... sẽ làm cho họ trông có vẻ gầy đi và cao lên 

- Người gầy và cao nên chọn vải có màu sáng như hồng nhạt, trắng, 

xanh nhạt...; mặt vải thô, xốp có hoa văn kẻ ngang hoặc bông to thì sẽ 

giúp cho người đó có cảm giác thấp đi và mập lên. 

       2 

- Nhà ở 

+ là nơi trú ngụ của con người, bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh 

hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội  

+ là  nơi đáp ứng các nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần 

- Phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì: 

+ Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp sẽ đảm bảo sức khỏe cho các thành viên 

trong gia đình 

+ Giúp tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm một vật dụng cần thiết 

+ Làm tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà 

3 

  Nguyên tắc cắm hoa trang trí: 

- Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng, màu sắc 

- Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm: 

+Cành chính  thứ nhất:   = 1-1,5(D+h) 

+Cành chính thứ 2:  = 2/3 cành chính thứ nhất 

+Cành chính thứ 3:  = 2/3 cành chính thứ 2 

+Các cành phụ: chiều dài ngắn hơn các cành chính bên cạnh 

- Sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí  

4 - Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở: 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

 

 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 21 

 
 

 

  +Làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm cho căn 

phòng đẹp, mát mẽ hơn.  

  + Cây cảnh góp phần làm sạch không khí 

+ Đem lại niềm vui, thư giãn cho con người. 

  + Đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình.  

* Một số cây cảnh và hoa thông dụng (học sinh tự nêu ít nhất là 4 cây)  
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